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CHỦ ĐỀ: Thực vật 

A. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

Mục tiêu Nội dung Hình thức giáo dục 

Giờ học Sinh hoạt HĐNT Chủ đề 

Trẻ biết thực hiện đúng, đầy 

đủ, nhịp nhàng các động tác 

trong bài thể dục theo hiệu 

lệnh. 

- Hô hấp: Hít vào thở ra 

Tay: Vỗ 2 tay vào nhau (phía trước, trên đầu) 

Bụng: Quay sang trái, sang phải 

Chân: Ngồi xổm, đứng lên 

Bật tại chỗ 

 x   

Trẻ biết phối hợp tay- mắt 

trong vận động, vận động nhịp 

nhàng, biết định hướng trong 

không gian 

Trèo lên xuống 5 giống thang x  Chơi tự 

do 

 

Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn- Bò dích dắc 

qua 5 điểm 

x 

 

Góc vận 

động 

Chơi tự 

do 

 

Tung bóng lên cao và bắt bóng x Góc vận 

động 

Chơi tự 

do 

 

Trẻ biết ích lợi của việc ăn 

uống đối với sức khỏe 

Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống và bệnh 

tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo 

phì) 

  Quan sát  

Trẻ có một số hành vi, thói 

quen tốt trong giữ gìn sức 

khoẻ 

Lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết.  TCS   

Trẻ thực hiện được một số 

việc tự phục vụ khi được nhắc 

nhở 

Tự lau mặt, đánh răng. 

Rèn luyện thao tác tự rửa tay bằng xà phòng. 

Tự đi vệ sinh đúng nơi qui định 

 vệ sinh   



Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn 

Trẻ có một số hành vi, thói 

quen tốt trong ăn uống 

Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn 

khác nhau. Không uống nước lã 

 SHC- giờ 

ăn 

  

Trẻ biết ích lợi của việc ăn 

uống đối với sức khỏe 

Nhận biết các bữa ăn trong ngày và lợi ích của 

ăn uống đủ lượng, đủ chất ( ăn để cao lớn, 

khỏe mạnh, thông minh, ăn nhiều loại thức ăn 

để có đủ chất dinh dưỡng 

 SHC   

Trẻ biết và tránh một số hành 

động nguy hiểm khi được 

nhắc nhở 

Nhận biết và phòng tránh những hành động 

nguy hiểm (không nhận quà của người lạ) 

Không đi theo và 

nhận quà của 

người lạ 

SHC   

Trẻ nhận ra được một số 

trường hợp nguy hiểm và biết 

gọi người lớn giúp đỡ 

Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi 

người giúp đỡ: Biết gọi người lớn khi ặp một 

số trường hợp khẩn cấp: cháy, có người rơi 

xuống nước, ngã chảy máu 

Kỹ năng thoát 

hiểm khi hỏa 

hoạn. 

SHC   

B. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

Mục tiêu 

 

 

Nội dung Hình thức giáo dục 

Giờ học Sinh hoạt HĐNT Chủ đề 

Trẻ biết nhận xét, trò chuyện 

về đặc điểm của cây được 

quan sát 

Đặc điểm bên ngoài của cây gần gũi, ích lợi 

và tác hại đối với con người. 

  Quan sát Cây xanh 

Trẻ biết nhận xét, trò chuyện 

về đặc điểm của hoa được 

quan sát 

Đặc điểm bên ngoài của hoa gần gũi, ích lợi 

và tác hại đối với con người 

Bé tìm hiểu về 

hoa cúc và hoa 

hồng 

TCS Quan sát Các loài 

hoa 

Trẻ biết nhận xét, trò chuyện 

về đặc điểm của quả được 

quan sát 

Đặc điểm, ích lợi và tác hại của quả dưa hấu, 

quả đu đủ 

Bé tìm hiểu về 

quả cam quả 

xoài 

TCS 

Quan sát Rau- củ- 

quả 



Trẻ biết nhận xét về sự khác 

nhau, giống nhau của cây 

được quan sát 

So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2 

cây 

 

 

Quan sát Cây xanh 

Trẻ biết nhận xét về sự khác 

nhau, giống nhau của hoa 

được quan sát 

So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2 

hoa: hoa cúc và hoa hồng 

Bé tìm hiểu về 

hoa cúc và hoa 

hồng 

 

Quan sát Các loài 

hoa 

Trẻ biết phân loại cây theo 

một hoặc 2 dấu hiệu 

Phân loại cây theo 1 - 2 dấu hiệu.  
TCS 

 Cây xanh 

Trẻ biết phân loại hoa theo 

một hoặc 2 dấu hiệu 

Phân loại hoa theo 1 - 2 dấu hiệu.  
shc 

 Các loài 

hoa 

Trẻ biết phân loại quả, củ theo 

một hoặc 2 dấu hiệu 

 

Phân loại quả theo 1-2 dấu hiệu 

 
  SHC 

 Rau- củ- 

quả 

Trẻ nói được họ và tên, tuổi 

giới tính, đặc điểm bên ngoài, 

sở thích của bản thân khi được 

hỏi, trò chuyện 

Phân biệt giới tính qua các đặc điểm bên 

ngoài: Lựa chọn trang phục theo giới tính 

 

SHC 

  

Trẻ biết nhận xét một số mối 

quan hệ đơn giản giữa cây với 

môi trường sống 

Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản 

giữa cây với môi trường sống 

Tìm hiểu sự 

phát triển của 

cây từ hạt 

Góc học 

tập 

 Cây xanh 

Cách chăm sóc và bảo vệ cây  SHC  Cây xanh 

Trẻ biết đếm được trên đối 

tượng trong phạm vi 4, sử 

dụng được các số từ 1 - 4. 

Chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 

4 

Nhận biết nhóm 

số lượng 4 và 

chữ số 4 

Góc toán   

Trẻ biết kể tên và nói được đặc 

điểm của một số ngày lễ hội 

của quê hương, đất nước 

Đặc điểm nổi bật của một số ngày lễ hội, sự 

kiện văn hóa (tết nguyên đán) của quê 

hương, đất nước 

Tìm hiểu về 

ngày Tết Nguyên 

Đán 

  Ngày tết 

C. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

Mục tiêu Nội dung Hình thức giáo dục 



 

 

Giờ học Sinh hoạt HĐNT Chủ đề 

Trẻ thực hiện được 2, 3 yêu 

cầu liên tiếp 

Hiểu và thực hiện được 2, 3 yêu cầu (ví dụ: 

“Cháu hãy lấy hình tròn màu đỏ gắn vào 

bông hoa màu vàng”…) 

 TCS   

Trẻ sử dụng được các loại câu 

khác nhau 

Trả lời và đặt các câu hỏi: ai? cái gì? ở đâu? 

khi nào? để làm gì? 

 TCS   

 Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép (cám ơn 

khi nhận quà ) 

Trẻ biết lễ phép 

khi nhận quà 

SHC   

Trẻ thích nghe kể chuyện phù 

hợp với độ tuổi 

Nghe hiểu nội dung truyện kể phù hợp với độ 

tuổi: Quả táo của ai 

Bé nghe kể 

chuyện: Quả táo 

của ai 

Góc văn 

học 

 Rau- củ- 

quả 

Trẻ có khả năng cảm nhận vần 

điệu, nhịp điệu của bài 

thơ phù hợp với độ tuổi 

Nghe bài thơ phù hợp với trẻ 4-5 tuổi: 

Hoa kết trái 

Dạy thơ: Hoa kết 

trái 

Góc VH  Các loài 

hoa 

Nghe bài thơ phù hợp với trẻ 4-5 tuổi: Cây 

thược dược 

Dạy thơ: Cây 

thược dược 

Góc VH  Cây xanh 

Nghe bài thơ phù hợp với trẻ 4-5 tuổi: Năm 

mới bé chúc 

 SHC  Ngày tết 

Trẻ biết đọc thuộc bài thơ Đọc thuộc bài thơ: Hoa kết trái, tết đang vào 

nhà Bé đọc thơ: Hoa 

kết trái 

Góc văn 

học 

  

Các loài 

hoa 

 

Trẻ biết cầm sách đúng chiều 

và giở từng trang để xem tranh 

ảnh 

Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách, 

Cầm sách đúng chiều và giở từng trang để 

xem tranh ảnh 

 

SHC-  Góc 

 đọc 

sách 

  

Trẻ biết cầm sách đúng chiều 

và giở từng trang để xem tranh 

Cầm sách đúng chiều và giở từng trang để 

xem tranh ảnh 
 

Góc đọc 

sách 

  



ảnh 

D. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI 

Mục tiêu 

 

 

Nội dung Hình thức giáo dục 

Giờ học Sinh hoạt HĐNT Chủ đề 

Trẻ biết một vài lễ hội của 

quê hương, đất nước 

Quan tâm đến lễ hội Tết nguyên đán của quê 

hương, đất nước 

 TCS -SHC 

 

Quan sát Ngày tết 

Trẻ thích chăm sóc cây cối 

thân thuộc 

Bảo vệ chăm sóc cây cối (thích chăm sóc cây 

thân thuộc (tưới cây, nhổ cỏ, không bẻ cành, 

bứt hoa) 

 SHC   

Trẻ thực hiện được một số quy 

định ở nơi công cộng 

Một số quy định ở nơi công cộng ( Đi bên phải lề 

đường), an toàn khi đi trên các PTGT, tín hiệu đèn 

giao thông 

 TCS   

Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy 

định 

Giữ gìn vệ sinh môi trường (Bỏ rác đúng nơi 

quy định) 

 SHC   

Trẻ biết cố gắng hoàn thành 

công việc được giao 

Cố gắng hoàn thành công việc được giao (trực 

nhật, dọn đồ chơi). 

 Giờ ăn   

      

E. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

Mục tiêu 

 

 

Nội dung Hình thức giáo dục 

Giờ học Sinh hoạt HĐNT Chủ đề 

Trẻ biết hát đúng giai điệu, 

lời ca, hát rõ lời và thể hiện 

sắc thái của bài hát qua giọng 

hát, nét mặt, điệu bộ... 

Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, 

tình cảm của bài hát: Màu hoa 

 

Dạy hát “Màu 

hoa”  

Góc âm 

nhạc 

 Cây xanh 

 

Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, 

tình cảm của bài hát: Sắp đến tết rồi 

 

 SHC  Ngày tết 

Trẻ biết vận động nhịp nhàng Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu Vỗ tay theo nhịp Góc âm  Các loài 



theo nhịp điệu các bài hát, bản 

nhạc với các hình thức (vỗ tay 

theo nhịp, tiết tấu, múa ). 

của các bài hát, bản nhạc: Màu hoa bài hát “Màu hoa nhạc hoa 

 

Trẻ biết vẽ, phối hợp các nét 

thẳng, xiên, ngang, cong tròn 

tạo thành bức tranh có màu 

sắc và bố cục 

Sử  dụng các kĩ năng vẽ (phối hợp các nét 

thẳng, xiên, ngang, cong tròn) để vẽ bông 

hoa 

Vẽ bông hoa Góc tạo 

hình 

 Các loài 

hoa 

 

Trẻ biết vo, vặn, vuốt, miếc, 

ấn, làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, 

vuốt nhọn, uốn cong đất nặn 

để nặn thành sản phẩm có 

nhiều chi tiết 

Sử dụng các kĩ năng vo, vặn, vuốt, miếc, ấn, 

làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong 

đất nặn để nặn thành chùm nho 

Nặn chùm nho Góc tạo 

hình 

 Rau- củ- 

quả 

trẻ thể hiện một số điều quan 

sát được qua tạo hình 

xé, dán, xếp hình về sự vật, hiện tượng xung 

quanh đã quan sát (động vật, thực vật,...) 

Xé dán cây 

xanh 

Góc tạo 

hình 

 Cây xanh 

Trẻ biết nhận xét các sản 

phẩm tạo hình về màu sắc, 

đường nét, hình dáng 

Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình 

dáng/ đường nét. 

 SHC   

Trẻ biết phối hợp các kĩ năng 

xếp hình để tạo thành các sản 

phẩm có kiểu dáng, màu sắc 

khác nhau 

Gập giấy.  SHC   

Trẻ biết phối hợp các nguyên 

vật liệu tạo hình để tạo ra sản 

phẩm. 

Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu 

trong thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm bao lì 

xì 

Trang trí bao lì 

xì 

Góc tạo 

hình 

 Ngày tết 

 


